	BỘ TÀI CHÍNH
	Mẫu biểu số 50


TÌNH HÌNH CÂN ĐỐI NSNN THÁNG.... NĂM....
(Dùng cho Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ và các cơ quan có liên quan)
Đơn vị: Tỷ đồng

	STT
	NỘI DUNG
	DỰ TOÁN
	ƯỚC THỰC HIỆN
	ƯỚC... THÁNG SO (%)

	
	
	
	THÁNG...
	LŨY KẾ... THÁNG
	DỰ TOÁN
	CÙNG KỲ NĂM....

	A
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	A
	TỔNG NGUỒN THU NSNN
	
	
	
	
	

	I
	Thu cân đối NSNN
	
	
	
	
	

	1
	Thu nội địa
	
	
	
	
	

	2
	Thu từ dầu thô
	
	
	
	
	

	3
	Thu cân đối từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu
	
	
	
	
	

	4
	Thu viện trợ
	
	
	
	
	

	II
	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
	
	
	
	
	

	B
	TỔNG CHI NSNN
	
	
	
	
	

	1
	Chi đầu tư phát triển
	
	
	
	
	

	2
	Chi dự trữ quốc gia
	
	
	
	
	

	3
	Chi trả nợ lãi
	
	
	
	
	

	4
	Chi viện trợ
	
	
	
	
	

	5
	Chi thường xuyên
	
	
	
	
	

	6
	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
	
	
	
	
	

	7
	Dự phòng NSNN
	
	
	
	
	

	8
	Các nhiệm vụ chi khác
	
	
	
	
	

	C
	BỘI CHI NSNN/ BỘI THU NSNN
	
	
	
	
	

	D
	CHI TRẢ NỢ GỐC
	
	
	
	
	


